
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC DỰA TRÊN DỮ LIỆU  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ  

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-BNV ngày         tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

STT Mã 

TTHC 

Tên TTHC Lĩnh vực TPHS có thể thay 

thế 

CSDL dùng 

để thay thế 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 

công bố 

TTHC 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

1 1.014350 Hỗ trợ thân nhân của 

người lao động bị chết, 

mất tích trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài. 

 

Quản lý  

lao động 

ngoài nước 

Bản sao giấy 

chứng tử của người 

lao động 

CSDL hộ 

tịch điện tử 

Quỹ Hỗ trợ việc 

làm ngoài nước 
530/QĐ-BNV 

ngày 

14/5/2026 

2 1.014351 Hỗ trợ cho doanh 

nghiệp trong các trường 

hợp: (i) khai thác, phát 

triển và ổn định thị 

trường lao động ngoài 

nước; (ii) giải quyết rủi 

ro liên quan đến người 

lao động; (iii) đưa thi 

hài, di hài của người lao 

động bị chết về nước 

 

Quản lý  

lao động 

ngoài nước 

Bản sao giấy 

chứng tử của người 

lao động 

CSDL hộ 

tịch điện tử 

Quỹ Hỗ trợ việc 

làm ngoài nước 
530/QĐ-BNV 

ngày 

14/5/2026 

3 1.115302 Thủ tục Kết nối 

eContract với Nền tảng 

hợp đồng lao động 

điện tử 

Lao động, 

Tiền lương 

Bản sao có chứng 

thực của giấy 

chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

CSDL quốc 

gia về đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Bộ Nội vụ 644/QĐ-BNV 

ngày 

09/6/2026 



2 

 

STT Mã 

TTHC 

Tên TTHC Lĩnh vực TPHS có thể thay 

thế 

CSDL dùng 

để thay thế 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 

công bố 

TTHC 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP XÃ - CẤP TỈNH 

1 1.004964 Giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

người được cử làm 

chuyên gia sang giúp 

Lào, Căm-pu-chi-a 

Người  

có công 

Sổ bảo hiểm xã hội CSDL quốc 

gia về bảo 

hiểm 

Sở Nội vụ; Chủ 

tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh; Uỷ 

ban nhân dân cấp 

xã 

639/QĐ-BNV 

ngày 

20/6/2025; 

1025/QĐ-

BNV ngày 

10/9/2025 

2 1.010805 Giải quyết chế độ ưu đãi 

đối với Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân 

dân, Anh hùng lao động 

trong thời kỳ kháng 

chiến hiện không công 

tác trong quân đội, công 

an 

Người  

có công 

Bản sao trích lục 

khai tử 

CSDL hộ 

tịch điện tử 

Sở Nội vụ; Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 
556/QĐ-BNV 

ngày 

21/5/2026 

3 2.002307 Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với cựu 

chiến binh 

Người  

có công 

Giấy chứng tử CSDL hộ 

tịch điện tử 

Sở Nội vụ; Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 
547/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

21/5/2020 

III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.115115 Đăng ký hợp đồng nhận 

lao động thực tập 

Quản lý  

lao động 

ngoài nước 

Bản sao Giấy 

chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

CSDL quốc 

gia về đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở 

chính 

641/QĐ-BNV 

ngày 

09/6/2026 



3 

 

STT Mã 

TTHC 

Tên TTHC Lĩnh vực TPHS có thể thay 

thế 

CSDL dùng 

để thay thế 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 

công bố 

TTHC 

2 1.012091 Đề nghị việc sử dụng 

người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 

Lao động, 

tiền lương 

và bảo 

hiểm xã hội 

Bản sao giấy 

chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

CSDL quốc 

gia về đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Sở Nội vụ 499/QĐ-BNV 

ngày 

17/5/2025 

Bản sao giấy khai 

sinh của người 

chưa đủ 13 tuổi 

CSDL hộ 

tịch điện tử 

IV THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 1.010833 Cấp giấy xác nhận thân 

nhân của người có công 

Người  

có công 

Căn cước công dân CSDL quốc 

gia về  

dân cư 

Uỷ ban nhân dân 

cấp xã 

320/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 
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